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1 Ông
PGS. 

TS
NGƢT Nguyễn Văn Bá Giám đốc

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất 

lƣợng giáo dục, Trƣờng Đại học Tây Đô

2 Ông
PGS. 

TS
NGƢT Huỳnh Thanh Nhã Hiệu trƣởng

Trƣờng Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ

1 Bà Lê Thị Út Anh Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Trần Hƣng Đạo, 

Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

2 Bà Trần Nguyệt Ánh Phó Hiệu trƣởng 

Trƣờng Trung học cơ sở Nguyễn 

Trãi, Quận Ô Môn, Thành phố Cần 

Thơ

3 Bà Nguyễn Thị Hồng Cảnh Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Long Hƣng, Quận 

Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

4 Bà Bùi Thị Ngọc Cảnh Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Đông Hiệp, Huyện 

Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

5 Ông Trịnh Tấn Cảnh Hiệu trƣởng 

Trƣờng Trung học cơ sở Châu Văn 

Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần 

Thơ

6 Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm Tổ trƣởng khối 4
Trƣờng Tiểu học Thốt Nốt 3, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

7 Bà Lê Kim Châu Giáo viên
Trƣờng Trung học cơ sở Thới Bình, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

8 Ông Phạm Thành Chùm Giáo viên 
Trƣờng Tiểu học Trung Nhứt 1, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

9 Bà Lê Thị Cẩm Chƣơng Hiệu trƣởng 
Trƣờng Tiểu học Thới Thuận 2, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

10 Ông Hà Hữu Cƣ Giáo viên

Trƣờng Trung học cơ sở Nguyễn 

Trãi, Quận Ô Môn, Thành phố Cần 

Thơ

               I. Danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân"

(Kèm theo Thông báo số 716/TB-HĐXTDHNGND, NGƯT ngày 23/3/2020

của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 - năm 2020)

               II. Danh hiệu "Nhà giáo Ƣu tú"

DANH SÁCH

       ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

            HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU

     NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƢU TÚ

LẦN THỨ 15 NĂM 2020, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

                    

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "NHÀ GIÁO NHÂN DÂN", "NHÀ GIÁO ƢU TÚ"

LẦN THỨ 15 NĂM 2020
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11 Ông Nguyễn Phú Cƣờng Tổ trƣởng Khối 3
Trƣờng Tiểu học Thuận Hƣng 1, 

Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

12 Ông Thạc sĩ Lƣu Thành Danh Hiệu trƣởng

Trƣờng Trung học cơ sở Trung 

Thạnh, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố 

Cần Thơ

13 Ông Nguyễn Thế Diêm Giáo viên 
Trƣờng Tiểu học Thuận Hƣng 3, 

Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

14 Bà Lê Thị Diễm Tổ trƣởng khối 3 
Trƣờng Tiểu học Thuận An 1, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

15 Bà Nguyễn Kim Diệu Giáo viên 
Trƣờng Tiểu học Thuận Hƣng 1, 

Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

16 Ông Phan Hoàng Để Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Trung Thạnh 1, 

Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

17 Ông Nguyễn Văn Đôn Tổ trƣởng Khối 3
Trƣờng Tiểu học Thốt Nốt 3, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

18 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Tổ trƣởng khối 2 
Trƣờng Tiểu học Trung Nhứt 1, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

19 Ông Phan Hoàng Hải Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Thốt Nốt 2, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

20 Bà Trần Thị Hàn Hiệu trƣởng
Trƣờng Tiểu học Lê Bình 2, Quận 

Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

21 Bà Hồ Thị Hạnh Hiệu trƣởng
Trƣờng MN Phong Lan, Quận Bình 

Thủy, Thành phố Cần Thơ

22 Ông Trần Minh Hiếu Tổ trƣởng chuyên môn 
Trƣờng THCS Thốt Nốt, Quận Thốt 

Nốt, Thành phố Cần Thơ

23 Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng Giáo viên

Trƣờng Tiểu học Thạnh Tiến 1, 

Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần 

Thơ

24 Bà Nguyễn Thị Bích Hồng Tổ trƣởng tổ 1
Trƣờng Tiểu học Trung Nhứt 2, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

25 Bà Huỳnh Xuân Hồng Giáo viên

Trƣờng Trung học cơ sở Nguyễn 

Trãi, Quận Ô Môn, Thành phố Cần 

Thơ

26 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên
Trƣờng Trung học cơ sở Lê Lợi, 

Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

27 Bà Nguyễn Thị Lan Hƣơng Giáo viên 
Trƣờng Tiểu học Thốt Nốt 1, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

28 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Thuận An, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

29 Ông Lê Văn Khôi Tổ trƣởng chuyên môn 
Trƣờng THCS Thốt Nốt, Quận Thốt 

Nốt, Thành phố Cần Thơ
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30 Ông Nguyễn Thế Lâm Hiệu trƣởng 
Trƣờng Tiểu học Phan Bội Châu, 

Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

31 Bà Nguyễn Thị Bích Liên Giáo viên 
Trƣờng Mầm non Thốt Nốt, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

32 Bà Trƣơng Thị Ngọc Liên Hiệu trƣởng
Trƣờng Tiểu học thực hành, thuộc 

Trƣờng Cao đẳng Cần Thơ

33 Bà Thạc sĩ Lâm Thanh Liễu Trƣởng phòng
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

34 Bà Phạn Thị Loan Giáo viên
Trƣờng Trung học cơ sở Phú Thứ, 

Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

35 Bà Trần Thị Loan Giáo viên
Trƣờng Tiểu họcTrƣng Vƣơng, Quận 

Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

36 Bà Nguyễn Thị Xuân Loan Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Thới Hƣng 1, 

Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

37 Bà Trịnh Thị Lơ Phó Hiệu Trƣởng
 Trƣờng Tiểu học Viện Lúa, Huyện 

Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

38 Bà Cao Thị Kim Lợi Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Trƣờng Thành 1, 

Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

39 Ông Thạc sĩ Nguyễn Phú Phong Lƣu Tổ trƣởng chuyên môn
Trƣờng THPT Thới Lai, Thành phố 

Cần Thơ

40 Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai Giáo viên 
Trƣờng Tiểu học Thốt Nốt 3, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

41 Bà Trƣơng Thị Mại Giáo viên 
Trƣờng THCS Thới Thuận, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

42 Bà Lê Thị Mau Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Đông Hiệp, Huyện 

Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

43 Ông Huỳnh Quang Minh Giáo viên 
Trƣờng Tiểu học Trung Nhứt 1, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

44 Ông Nguyễn Hoài Nam Giáo viên
Trƣờng Trung học cơ sở An Khánh, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

45 Ông Lƣu Minh Trúc Nam Giáo viên

Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị 

Điểm, Quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ

46 Ông Nguyễn Văn Nên Hiệu trƣởng 

Trƣờng Tiểu học Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần 

Thơ

47 Bà Lê Thị Kim Ngân Giáo viên 
Trƣờng Tiểu học Thới Thuận 2, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

48 Bà Trần Thị Kim Ngọc Hiệu trƣởng
Trƣờng Tiểu học Trần Hoàng Na, 

Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
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49 Bà Nguyễn Thị Nhƣ Ngọc Tổ trƣởng chuyên môn
Trƣờng THCS Trung Nhứt, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

50 Bà Nguyễn Thị Quý Ngỗi Phó Hiệu trƣởng
Trƣờng Tiểu học Mỹ Khánh 1, Huyện 

Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

51 Bà Lê Thị Bé Nhĩ Tổ trƣởng Tổ 3
Trƣờng Tiểu học Thạnh Hòa 1, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

52 Bà Thạc sĩ Võ Hồng Nhung Hiệu trƣởng

Trƣờng Trung học cơ sở Chu Văn 

An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần 

Thơ

53 Bà Nguyễn Thị Nhung Phó Hiệu trƣởng

Trƣờng Tiểu học Vĩnh Trinh 1, 

Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần 

Thơ

54 Bà Trịnh Thị Nhung Hiệu trƣởng
Trƣờng Tiểu học Bình Thủy, Quận 

Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

55 Bà Tiến sĩ Đỗ Thị Tuyết Nhung Phó Hiệu trƣởng
Trƣờng Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ

56 Bà Phạm Thị Thoại Nhƣ Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Thới Thuận 1, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

57 Ông Nguyễn Văn Ơn Phó Hiệu trƣởng
Trƣờng Tiểu học Trung Nhứt 1, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

58 Ông Nguyễn Quốc Phong Giáo viên

Trƣờng Trung học cơ sở Đông 

Thuận, Huyện Thới Lai, Thành phố 

Cần Thơ

59 Ông Võ Thanh Phong Hiệu trƣởng
Trƣờng THCS và THPT Tân Lộc, 

Thành phố Cần Thơ

60 Ông Lâm Trung Phong Khối trƣởng Khối 4
Trƣờng Tiểu học Thuận Hƣng 1, 

Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

61 Bà Mai Thị Mỹ Phụng Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Thạnh Hòa, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

62 Bà Võ Quốc Phƣợng Tổ trƣởng chuyên môn
Trƣờng THPT Thới Long, Thành phố 

Cần Thơ

63 Bà Trần Thị Phƣợng Giáo viên
Trƣờng Trung học cơ sở Thới Hoà, 

Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

64 Bà Nguyễn Thị Yến Phƣợng Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Trung Thạnh 4, 

Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

65 Bà Thạc sĩ Danh Thị Ngọc Quí Tổ trƣởng chuyên môn
Trƣờng THPT Vĩnh Thạnh, Thành 

phố Cần Thơ

66 Ông Thái Minh Sang Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Thuận Hƣng 1, 

Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

67 Ông Cao Thế Sơn Giáo viên
Trƣờng THCS và THPT Tân Lộc, 

Thành phố Cần Thơ
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68 Bà Lê Thị Thu Sƣơng Giáo viên
Trƣờng Trung học cơ sở Thới Thuận, 

Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

69 Ông Lê Minh Tâm Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Trung Nhứt 1, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

70 Ông Ngô Thanh Tân Tổ trƣởng chuyên môn
Trƣờng THCS Trung Nhứt, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

71 Bà Võ Thị Ngọc Thắm Giáo viên

Trƣờng Tiểu học Vĩnh Trinh 1, 

Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần 

Thơ

72 Bà Ngô Thị Thanh Thắm Phó Hiệu trƣởng 

Trƣờng Tiểu học Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần 

Thơ

73 Bà Nguyễn Vi Ngọc Thể Tổ phó tổ toán
Trƣờng Trung học cơ sở Thới Thuận, 

Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

74 Ông Võ Duy Thuận Giáo viên

Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị 

Điểm, Quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ

75 Bà Lê Thị Bích Thuận Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Trƣng Vƣơng, Quận 

Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

76 Ông Nguyễn Văn Thum Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Thới Hƣng 1, 

Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

77 Bà Đặng Bích Thuỷ Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Nguyễn Hiền, Quận 

Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

78 Bà Võ Thị Thủy Hiệu trƣởng
Trƣờng Tiểu học Thốt Nốt 3, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

79 Bà Lê Thị Thu Thuỷ Giáo viên

Trƣờng Tiểu học Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần 

Thơ

80 Bà Phan Thị Ngọc Tiến Giáo viên
Trƣờng Mầm non Thạnh Phú 2, 

Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

81 Bà Lý Kim Tính Giáo viên
Trƣờng THCS Trung Nhứt, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

82 Bà Ngô Thị Kiều Trang Giáo viên
Trƣờng Trung học cơ sở Lê Lợi, 

Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

83 Bà Cao Phƣơng Trâm Phó Hiệu trƣởng
Trƣờng Trung học cơ sở Trung Kiên, 

Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

84 Ông Nguyễn Minh Triết Giáo viên
Trƣờng trung học cơ sở Thới Thuận, 

Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

85 Ông Nguyễn Duy Trinh Hiệu trƣởng
Trƣờng Trung học cơ sở Tân Lộc, 

Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

86 Ông Nguyễn Thanh Trúc Phó Hiệu trƣởng
Trƣờng THCS và THPT Tân Lộc, 

Thành phố Cần Thơ
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87 Bà Nguyễn Thanh Trúc Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Thuận Hƣng 1, 

Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

88 Bà
Phùng Nguyễn Thanh 

Trúc
Tổ trƣởng tổ 1

Trƣờng Tiểu học Thốt Nốt 1, Quận 

Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

89 Ông Nguyễn Văn Trung Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Thuận Hƣng 2, 

Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

90 Ông Nguyễn Hữu Tuấn Giáo viên
Trƣờng Tiểu học thị trấn Thới Lai 1, 

Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

91 Bà Trần Thị Xuyến Giáo viên
Trƣờng Tiểu học Nguyễn Hiền, Quận 

Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
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